SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KÌ THI HỌC SINH GIỎI 12 THPT CẤP THÀNH PHỐ
 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA THI NGÀY 07.03.2017

MÔN THI: SINH HỌC 12

Thời gian làm bài: 150 phút


(Không kể thời gian phát đề)

Họ và tên học sinh:……………………………………………………..

Số báo danh: ……………………………..Phòng thi:…………………...

Câu 1 (2 điểm):
E.coli tổng hợp axit amin triptophan từ một phân tử tiền chất qua một con đường gồm nhiều bước như minh họa ở hình bên dưới
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Cu 2. (2,0 diém) .
1. Triptophan (trip) la mt axit amin quan trong, can e Tt
Mgt sb vi khudn khong c6 gen ma héa trip (vi khuan k.huyet dudng tn[.)) thi khr(”)ng thé siph
truémg, phit trién duge néu moi trudng khong c6 axit amin né): Ng}rqc lai, mot s6 vi khgy ¢
gen ma héa trip thi di méi truong khong bd sung thi ching van song duge (vi khuan nguyén
dudng trip). Trong h¢ gen ctia mt s6 vi khudn con c6 cdc gen quy di'nh kha ning khang [y;
thube khang sinh. Cac gen ndy ma hoa protéin bé mat té bao lam cho chét khang sinh Khong thé
bém va xdm nhdp vao té bao vi khudn, vi viiy khong tic dong dén vi
khun. Ngudi ta ¢6 thé str dung 2 céc dic tinh nay d¢ 1am déu chudn A
nhén biét trong qué trinh chuyén gen. Hinh bén mé ta cAu trac cua

thiét cho qud trinh ting hop prorgiy

plasmit ding 1am thé truyén dé chuyén gen vao & bao vi khuin,
trong dé:

“trip" 14 vi tri gen ma ho4 axit amin triptophan (trip); "amp" 1a vi tri
gen ma ho4 tinh khang thuéc khang sinh ampicilin (amp); "ori" la vi
tri khoi dAu tdi ban. ; "A" 13 vj tri cit cila enzim cit gidi han.

Ngudi ta sir dung plasmit trén ding lam thé truyén tao ADN tii td hop dé chuyén gen vio

Vi khuén. Em hay d& xuft phuong phép dé nhan biét té bao nao nhin duge ADN tdi té hgp mang
gen cén chuyén. .

2. H¢ gen ctia nhimg sinh vjt bi bién ddi gen c6 thé dugc bién ddi bing nhimg cach nio?
Céiu 3. (2,0 diém)
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Dựa vào hình trên:

a. Trình bày vai trò của triptophan môi trường đối với quá trình sinh tổng hợp chính axit amin này trong tế bào vi khuẩn E.coli. Giải thích.

b. Trình bày sự khác biệt về hoạt tính giữa protein ức chế operon Trp ở hình trên và protein ức chế operon Lac mà em đã học.

c. Giải thích vì sao chỉ từ một phân tử mARN được tạo ra từ operon Trp nhưng tế bào có thể dịch mã ra 5 chuỗi polipeptit riêng biệt?

d. Người ta nhận thấy một số đột biến xảy ra ở opron Trp có thể làm ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng của vi khuẩn E.coli. Hãy cho biết đột biến ở vùng nào có thể làm cho vi khuẩn E.coli không còn khả năng sinh trưởng trong môi trường thiếu axit amin triptophan.
Câu 2 (2 điểm):
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Ciu 1. (2.0 dié m)

E.coli téng hop axit amin triptophan tir mgt phan ur tién chit qua mot con dudomg gdm
nhiéu budce nhu minh hoa n hmh bén duai.
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(b) Khi méi trwdmg cé triptophan \

M6 hinh co ché didu hoa sinh tong hop triptophan & E. cul;
(Nguu:n: Biology — 8" editor)

Dua vao hinh trén:

a. Trinh bz'ly vai trd cia triptophan moi trudg ddi voi qué trinh sinh tong hop chinh axit
amin ndy trong té bao vi khudn E.coli. Gidi thich.

b. Trinh bay sy khac bigt vé hoat tinh gitra protéin e ché opéron Trp & hinh trén v
protéin (rc ché opéron Lac ma em di hoc.

¢. Gidi thich vi sao chi tir mot phan tir mARN dugc tao ra tir opéron Trp nhung 1€ bao co
thé dich mi ra 5 chudi polipeptit riéng bi¢t?
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1. Triptophan (trip) là một axit amin quan trọng, cần thiết cho quá trình tổng hợp protein. Một số vi khuẩn không có gen mã hóa trip (vi khuẩn khuyết dưỡng trip) thì không thể sinh trưởng, phát triển được nếu môi trường không có axit amin này. Ngược lại, một số vi khuẩn có gen mã hóa trip thì dù môi trường không bổ sung thì chúng vẫn sống được (vi khuẩn nguyên dưỡng trip). Trong hệ gen của một số vi khuẩn còn có các gen quy định khả năng kháng lại thuốc kháng sinh. Các gen này mã hóa protein bề mặt tế bào làm cho kháng sinh không thể bám và xâm nhập vào tế bào vi khuẩn, vì vậy không tác động đến vi khuẩn. Người ta có thể sử dụng các đặc tính này để làm dấu chuẩn nhận biết trong quá trình chuyển gen. Hình bên mô tả cấu trúc của plasmit dùng làm thể truyền để chuyển gen vào tế bào vi khuẩn. Trong đó:

“trip” là vị trí gen mã hóa axit amin triptophan; “amp” là vị trí gen mã hóa tính kháng thuốc kháng sinh ampicilin (Amp); “ori” là vị trí khởi đầu tái bản; “A” là vị trí cắt của enzim cắt giới hạn.

Người ta sử dụng plasmit trên dùng làm thể truyền tạo AND tái tổ hợp để chuyển gen vào vi khuẩn. Em hãy đề xuất phương pháp để nhận biết tế bào nào nhận được AND tái tổ hợp mang gen cần chuyển.

2. Hệ gen của những sinh vật bị biến đổi gen có thể được biến đổi bằng cách nào?

Câu 3 (2 điểm):
Ở một loài động vật, xét một gen có 2 alen trội lặn hoàn toàn nằm trên nhiễm sắc thể thường. Xét hai quần thể cân bằng di truyền của loài này phân bố ở hai khu vực khác nhau:
Quần thể 1 có tỉ lệ kiểu gen đồng hợp trội bằng tỉ lệ đồng hợp lặn.

Quần thể 2 có kiểu hình phân ly theo tỉ lệ 24 trội : 1 lặn.

Để trao đổi vốn gen của 2 quần thể với nhau, người ta bắt ngẫu nhiên 10% số cá thể của quần thể 1 thả vào quần thể 2 và 20% số cá thể của quần thể 2 thả vào quần thể 1. Biết rằng số lượng cá thể ban đầu của quần thể 1 gấp đôi số lượng cá thể của quần thể 2. Trong nhóm cá thể trao đổi từ quần thể 1, tần số alen trội là 0,6; trong nhóm cá thể trao đổi từ quần thể 2, tần số alen trội là 0,4. Giả thiết rằng, các cá thể được trao đổi đều hòa nhập tốt trong môi trường sống mới, trong quần thể không có sự tác động của các nhân tố tiến hóa khác. Sau một thế hệ ngẫu phối , xác định cấu trúc di truyền của hai quần thể sau khi trao đổi
Câu 4 (2 điểm):
Ở người, alen A quy định bệnh P trội hoàn toàn so với alen a quy định không bị bệnh P; alen B quy định bệnh Q trội hoàn toàn so với alen b quy định không bị bệnh Q. Hai gen này đều nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X và cách nhao 40cM. Để mô tả về sự di truyền 2 tính trạng bệnh trên trong gia đình, một người phụ nữ đã kể như sau: “Tôi không mắc bệnh nhưng chồng tôi mắc bệnh Q và con gái tôi vũng mắc bệnh như bố của nó. Bố mẹ và anh hai tôi đều bình thường nhưng anh ba mắc cả hai bệnh P. Q. Ông bà của tôi đều bình thường, duy chỉ có ông ngoại chỉ mắc bệnh Q. Gia đình bên chồng đêu không ai mắc bệnh”. Cho rằng không có đột biến xảy ra. Tính theo lí thuyết, xác suất cặp vợ chồng phụ nữ trên sinh con thứ hai không mang gen bệnh là bao nhiêu?
Câu 5 (3.5 điểm):
1. Tại sao cùng một kiểu đột biến thay thế axit amin này bằng axit amin khác nhưng lại có thể gây nên hậu quả rất khác nhau về chức năng của protein?

2. Với cùng một dạng đột biến thay thế một cặp nu xảy ra ở vùng điều hòa và xảy ra ở vùng mã hóa của gen cấu trúc thì trường hợp nào nguy hại hơn đối với cơ thể sinh vật? Giải thích?
3. Cần cho cosixin tác động ở giai đoạn nào của chu kì tế bào để tạo đa bội thể? Giải thích.
Câu 6 (2 điểm):
Khi tiến hành lai lặp lại nhiều lần giữa hai cá thể lợn có chiều dài đuôi 25cm, người ta thu được nhiều cá thể lợn con có chiều dài đuôi khác nhau như sau:

	Chiều dài đuôi
	15cm
	20cm
	25cm
	30cm
	35cm

	Số lợn con
	9
	37
	57
	34
	12


a. Kết quả lai này có thể bị chi phối bởi các cơ chế di truyền nào? Tính trạng chiều dài đuôi được quy định bởi tối thiểu bao nhiêu cặp gen? Tại sao?
b. Từ cơ chế di truyền với số gen tối thiểu xác định bởi mục (a), hãy cho biết: Tỷ lệ lý thuyết giữa các kiểu gen tương ứng với các nhóm kiểu hình thu được từ kết quả lai trên như thế nào? Nếu lai giữa lợn có đuôi dài 15cm với lợn đuôi dài 30cm, tỷ lệ kiểu hình ở lợn con được mong đợi như thế nào? Giải thích.

Câu 7 (1 điểm):
Có ý kiến cho rằng một số alen đột biến gây chết trong quần thể sinh vật lưỡng bội lại không bị đào thải hoàn toàn ra khỏi quần thể. Ý kiến đó đúng hay sai? Giải thích?

Câu 8 (4,0 điểm):
1. Trong điều kiện nào thì sự đa dạng di truyền của quần thể sinh vật sinh sane hữu tính sẽ bị suy giảm? Giải thích.
2. Nếu quần thể dừng sinh sản hữu tính nhưng vẫn duy trì khả năng sinh sản vô tính, thì cấu trúc di truyền của quần thể sẽ bị ảnh hưỡng như thế nào theo thời gian? Giải thích.
3. Theo quan điểm tiến hóa hiện đại, những nhận định sau về cơ chế tiến hóa là đúng hay sai? Giải thích.

- Trong điều kiện bình thường, chọn lọc tự nhiên luôn đào thải hết một alen lặn gây chết ra khỏi quần thể giao phối.

- Chọn lọc tự nhiên là nhân tố trực tiếp tạo ra những kiểu gen thích nghi với môi trường.
Câu 9 (1,5 điểm):
Cho phép lai P: ♀ AaBbDd x ♂ AaBbDd. Trong quá trình giảm phân hình thành giao tử đực ở một số tế bào, cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Aa không phân li trong giảm phân I; giảm phân II diễn ra bình thường. Quá trình giảm phân hình thành giao tử ở giới cái diễn ra bình thường. Theo lí thuyết, phép lai trên tạo ra F1 có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen?

---- HẾT ----

Học sinh không sử dụng tài liệu

Giám thị không giải thích gì thêm
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